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	       UBND QUẬN LONG BIÊN

TRƯỜNG THCS BỒ ĐỀ


	MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KÌ I

Năm học 2023 – 2024

Môn: Công nghệ 9

Thời gian : 45 phút


I. MỤC TIÊU:

1. Năng lực:

- Năng lực giải quyết các câu hỏi liên quan đến kiến thức đã học về điện

- Năng lực giải quyết các câu hỏi liên quan đến kiễn thức thực tế về ngành điện

- Năng lực tính toán được sai số tuyệt đối

- Năng lực tư duy logic 

-Năng lực vẽ sơ đồ 

2. Phẩm chất: Trung thực, nghiêm túc khi làm bài 

II. MA TRẬN ĐỀ

	Nội dung kiểm tra
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao
	Tổng

	
	Trắc nghiệm
	Tự luận
	Trắc

nghiệm
	Tự luận
	TN
	Tự luận
	TN
	Tự luận
	

	Giới thiệu nghề điện dân dụng 
	Nêu được vai trò, vị trí nghề điện

Nêu được đặc điểm nghề điện


	Nêu được cách tìm hiểu sự phụ thuộc của điện trở dây dẫn vào các yếu tố của dây
	
	
	

	Số câu 
	2
	
	1
	
	
	
	
	
	3

	Số điểm
	1
	
	0,25
	
	
	
	
	
	1,25

	Vật liệu dùng trong lắp đặt mạng điện
	Nêu được cấu tạo của dây dẫn điện


	Hiểu được  cấu tạo và cách sử dụng một số vật liệu điện


	Phân biệt được các loại dây dẫn điện, dây cáp điện
	
	Phân biệt được các loại dây dẫn điện, bọc điện
	

	Số câu
	1
	
	1
	
	
	2
	
	1
	5

	Số điểm
	0,25
	
	0,25
	
	
	1,0
	
	0,5
	2

	Dụng cụ dùng trong lắp đặt mạng điện
	Nêu được công dụng đồng hồ đo điện
	Hiểu được công dụng của một số loại cơ khí
	Nêu được mốt số dụng cụ cơ khí và công dụng của chúng
	
	
	

	Số câu
	1
	
	1
	
	1
	
	
	
	3

	Số điểm
	0,25
	
	0,25
	
	0,25
	
	
	
	0,75

	Đồng hồ đo điện
	Nêu được các chú ý khi đo điện trở


	Hiểu được cách đo điện năng tiêu thụ của mạch điện
	
	
	
	
	

	Số câu
	2
	
	1
	
	1
	
	
	
	4

	Số điểm
	0,5
	
	0,25
	
	0,25
	
	
	
	1

	Thực hành: Sử dụng đồng hồ đo điện
	Nêu được một số chú ý về mối nối, quy trình
	Hiểu được cách sử dụng đồng hồ đo điện
	
	
	
	
	

	Số câu
	4
	
	1
	
	
	
	
	
	5

	Số điểm
	1
	
	0,25
	
	
	
	
	
	1,25

	Thực hành: Nối dây điện
	
	Trình bày được cách nối dây tiếp lõi một sợi
	Học sinh nêu được quy trình nối dây điện
	
	
	
	

	Số câu
	
	
	
	1
	1
	
	
	
	2

	Số điểm
	
	
	
	1
	0,25
	
	
	
	1,25

	Thực hành lắp mạch bảng điện
	Nêu được các loại vỏ cách điện
	
	Hiểu được cách phân loại vỏ bọc
	
	
	
	
	Học sinh vẽ được sơ đồ bảng mạch điện đơn giản
	

	Số câu
	2
	
	1
	
	
	
	
	1
	4

	Số điểm
	0,5
	
	0,25
	
	
	
	
	0,5
	1,25

	Thực hành: Lắp mạch điện ống huỳnh quang
	Nêu được một số chú ý khi thực hành
	Hiều được nhiệm vụ khi nối dây đèn ống huỳnh quang
	Nêu được các bước khi lắp mạch điện
	
	
	
	

	Số câu
	2
	
	2
	
	1
	
	
	
	5

	Số điểm
	0,5
	
	0,5
	
	0,25
	
	
	
	1,25

	Tổng
	4,0 đ

40%
	3,0 đ

30%
	2,0 đ

20%
	1,0đ

10%
	10đ

100%
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PHẦN I. TRẮC NGHIỆM: (7 điểm) 

Ghi vào giấy kiểm tra chữ cái ứng với câu trả lời đúng nhất trong các câu sau:

Câu 1. Chọn phát biểu sai: đối tượng lao động của nghề điện dân dụng:

A. Nguồn điện một chiều

B. Nguồn điện xoay chiều điện áp thấp dưới 380V

C. Nguồn điện xoay chiều điện áp cao trên 380V

D. Các loại đồ dùng điện

Câu 2. Người lao động cần đảm bảo mấy yêu cầu của nghề điện dân dụng?

A. 2


B. 3


C. 4



D. 5

Câu 3. Yêu cầu về sức khỏe của người lao động trong nghề điện dân dụng là:

A. Không mắc bệnh về tim mạch
B. Không yêu cầu về huyết áp

C. Không yêu cầu về sức khỏe

D. Có thể mắc bệnh về thấp khớp

Câu 4. Dựa vào lớp vỏ cách điện, dây dẫn điện chia làm mấy loại?

A. 2


B. 3


C. 4



D. 5

Câu 5. Dựa vào số lõi, dây có vỏ bọc cách điện chia làm mấy loại?

A. 1


B. 2


C. 3



D. 4

Câu 6. Cấu tạo dây cáp điện gồm mấy phần?

A. 2


B. 3


C. 4



D. 5

Câu 7. Hãy cho biết V là kí hiệu của đồng hồ đo điện nào?

A. Vôn kế




B. Công tơ điện

C. Oát kế




D. Ampe kế

Câu 8. Hãy cho biết A là kí hiệu của đồng hồ đo điện nào?

A. Oát kế

B. Ampe kế

C. Ôm kế


D. Công tơ điện

Câu 9. Đâu không phải là tên dụng cụ cơ khí?

A. Thước

B. Panme

C. Đồng hồ vạn năng
D. Búa

Câu 10. Dụng cụ nào dùng để cắt kim loại, ống nhựa?

A. Kìm


B. Búa

C. Khoan


D. Cưa

Câu 11. Lắp mạch điện bảng điện được tiến hành theo quy trình nào ?

A. Vạch dấu, Khoan lỗ BĐ, Nối dây TBĐ của BĐ, Lắp TBĐ vào BĐ, Kiểm tra

B. Lắp TBĐ vào BĐ, Kiểm tra, Vạch dấu, Khoan lỗ BĐ, Nối dây TBĐ của BĐ

C. Vạch dấu, Khoan lỗ BĐ, Nối dây TBĐ của BĐ, Kiểm tra, Lắp TBĐ vào BĐ

D. Lắp TBĐ vào BĐ, Vạch dấu, Khoan lỗ BĐ, Nối dây TBĐ của BĐ, Kiểm tra

Câu 12. Lắp mạch điện bảng điện gồm mấy bước ?

A.  2 


B. 3


C. 4



D. 5

Câu 13. Khi lắp mạch điện đèn ống huỳnh quang cần:

A. Vẽ sơ đồ lắp đặt




B. Lập bảng dự trù vật liệu thiết bị và lựa chọn dụng cụ.

C. Lắp đặt mạch điện đèn ống huỳnh quang

D. Cả 3 đáp án trên

Câu 14. Trước khi vẽ sơ đồ lắp đặt cần:

A. Tìm hiểu sơ đồ nguyên lí mạch điện đèn ống huỳnh quang

B. Lựa chọn dụng cụ

C. Lập bảng dự trù vật liệu

D. Mua vật liệu lắp đặt

Câu 15. Câu Lắp mạch điện ống huỳnh quang gồm mấy bước 

A.  3 


B. 4


C. 5



D. 6

Câu 16. Bước 2 trong lắp mạch điện ống huỳnh quang làm nhiệm vụ gì:

A. Khoan lỗ bắt vít



B. Nối dây dẫn
C. Đi dây bảng điện


D. Kiểm tra mạch
Câu 17. Trong bước nối dây đèn ống huỳnh quang cần làm gì?

A. Lắp đặt các phần tử của bộ đèn vào máng đèn






B. Vạch dấu vị trí
C. Khoan lỗ bắt vít






D. Khoan lỗ luồn dây

Câu 18. Có mấy loại mối nối dây điện?

A. 1


B. 2


C. 3



D. 4

Câu 19. Khi đo  điện trở phải bắt đầu từ thang nào?

A. Từ thang đo nhỏ tăng dần đến lớn 

B. Từ thang lớn nhất và giảm dần đến khi nhận được kết quả

C. Từ thang giữa đi sang hai bên 

D. Đo từ vị trí bất kì

Câu 20. Kiểm tra bảng điện không cần theo yêu cầu nào?

A. Lắp đặt thiết bị và đi dây theo đúng sơ đồ mạch điện

B. Các mối nối chắc chắn

C. Bố trí thiết bị gọn, đẹp

D. Các mối nối lỏng lẻo

Câu 21. Đo điện năng tiêu thụ của mạch điện bằng công tơ điện thực hiện theo mấy bước?

A. 3


B. 4


C. 2



D. 5

Câu 22. Khi đo điện trở bằng đồng hồ vạn năng phải bắt đầu từ thang đo:

A. Lớn nhất

B. Nhỏ nhất

C. Bất kì


D. Ở giữa

Câu 23. Chập hai đầu que đo, hiệu chỉnh về 0 thực hiện:

A. Thỉnh thoảng



B. Ở hai lần đo

C. 2 lần đo thực hiện 1 lần

D. Ở mỗi lần đo

Câu 24. Chọn đáp án sai khi nói về yêu cầu mối nối:

A. An toàn điện



B. Không cần tính thẩm mĩ

C. Dẫn điện tốt



D. Tính thẩm mĩ.

Câu 25. Quy trình chung nối dây dẫn điện gồm mấy bước?

A. 3


B. 4


C. 5



D. 6

Câu 26. Trước khi đo điện trở cần chú ý gì?

A. Tăng công suất nguồn điện

B. Giảm công suất nguồn điện

C. Cắt nguồn điện



D. Dùng tay không để đo 

Câu 27. Cần chú ý gì khi đo điện trở bằng đồng hồ vạn năng?

A. Không được tự chỉnh sửa, đo đạc khi chưa hiểu cách sử dụng





B. Tự ý sử dụng đo theo ý thích 

C. Không cần tuân theo các bước

D. Có thể chuyển mạch tùy ý

Câu 28: Bước đầu tiên khi đo điện năng tiêu thụ của mạch điện bằng công tơ là:

A. Đọc và giải thích kí hiệu trên mặt công tơ

B. Nối mạch

C. Đo điện năng tiêu thị

D. Lắp đồng hồ 

PHẦN II. TỰ LUẬN: (3 điểm)  

Câu 1.(1,5 đ): Trong quá trình sử dụng dây dẫn điện em cần phải chú ý điều gì? Vì sao lớp vỏ cách điện của dây dẫn điện thường có màu sắc khác nhau? Để làm sạch lõi dây dẫn điện em chọn dùng giấy ráp hay dùng lưỡi dao nhỏ? Tại sao em chọn như vậy?

Câu 2.(1,0 đ): Trình bày cách nối nối tiếp dây dẫn lõi một sợi ?

Câu 3.(0,5 đ): Vẽ sơ đồ lắp đặt mạch điện bảng điện gồm: 2 cầu chì, 1 ổ cắm điện, 1 công tắc điều khiển một bóng đèn.

Chúc các em làm bài thi tốt!
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PHẦN I. TRẮC NGHIỆM: (7 điểm) 

Ghi vào giấy kiểm tra chữ cái ứng với câu trả lời đúng nhất trong các câu sau:

Câu 1. Chọn phát biểu sai: đối tượng lao động của nghề điện dân dụng:

A. Nguồn điện một chiều

B. Nguồn điện xoay chiều điện áp thấp dưới 380V

C. Nguồn điện xoay chiều điện áp cao trên 380V

D. Các loại đồ dùng điện

Câu 2. Người lao động cần đảm bảo mấy yêu cầu của nghề điện dân dụng?

A. 2


B. 3


C. 4



D. 5

Câu 3. Yêu cầu về sức khỏe của người lao động trong nghề điện dân dụng là:

A. Không mắc bệnh về tim mạch
B. Không yêu cầu về huyết áp

C. Không yêu cầu về sức khỏe

D. Có thể mắc bệnh về thấp khớp

Câu 4. Dựa vào lớp vỏ cách điện, dây dẫn điện chia làm mấy loại?

A. 2


B. 3


C. 4



D. 5

Câu 5. Dựa vào số lõi, dây có vỏ bọc cách điện chia làm mấy loại?

A. 1


B. 2


C. 3



D. 4

Câu 6. Cấu tạo dây cáp điện gồm mấy phần?

A. 2


B. 3


C. 4



D. 5

Câu 7. Hãy cho biết V là kí hiệu của đồng hồ đo điện nào?

A. Vôn kế




B. Công tơ điện

C. Oát kế




D. Ampe kế

Câu 8. Hãy cho biết A là kí hiệu của đồng hồ đo điện nào?

A. Oát kế

B. Ampe kế

C. Ôm kế


D. Công tơ điện

Câu 9. Đâu không phải là tên dụng cụ cơ khí?

A. Thước

B. Panme

C. Đồng hồ vạn năng
D. Búa

Câu 10. Dụng cụ nào dùng để cắt kim loại, ống nhựa?

A. Kìm


B. Búa

C. Khoan


D. Cưa

Câu 11. Đo điện năng tiêu thụ của mạch điện bằng công tơ điện thực hiện theo mấy bước?

A. 3


B. 4


C. 2



D. 5

Câu 12. Khi đo điện trở bằng đồng hồ vạn năng phải bắt đầu từ thang đo:

A. Lớn nhất

B. Nhỏ nhất

C. Bất kì


D. Ở giữa

Câu 13. Chập hai đầu que đo, hiệu chỉnh về 0 thực hiện:

A. Thỉnh thoảng



B. Ở hai lần đo

C. 2 lần đo thực hiện 1 lần

D. Ở mỗi lần đo

Câu 14. Chọn đáp án sai khi nói về yêu cầu mối nối:

A. An toàn điện



B. Không cần tính thẩm mĩ

C. Dẫn điện tốt



D. Tính thẩm mĩ.

Câu 15. Quy trình chung nối dây dẫn điện gồm mấy bước?

A. 3


B. 4


C. 5



D. 6

Câu 16. Trước khi đo điện trở cần chú ý gì?

A. Tăng công suất nguồn điện

B. Giảm công suất nguồn điện

C. Cắt nguồn điện



D. Dùng tay không để đo 

Câu 17. Cần chú ý gì khi đo điện trở bằng đồng hồ vạn năng?

A. Không được tự chỉnh sửa, đo đạc khi chưa hiểu cách sử dụng





B. Tự ý sử dụng đo theo ý thích 

C. Không cần tuân theo các bước

D. Có thể chuyển mạch tùy ý

Câu 18: Bước đầu tiên khi đo điện năng tiêu thụ của mạch điện bằng công tơ là:

A. Đọc và giải thích kí hiệu trên mặt công tơ

B. Nối mạch

C. Đo điện năng tiêu thị

D. Lắp đồng hồ 

Câu 19. Khi đo  điện trở phải bắt đầu từ thang nào?

A. Từ thang đo nhỏ tăng dần đến lớn 

B. Từ thang lớn nhất và giảm dần đến khi nhận được kết quả

C. Từ thang giữa đi sang hai bên 

D. Đo từ vị trí bất kì

Câu 20. Kiểm tra bảng điện không cần theo yêu cầu nào?

A. Lắp đặt thiết bị và đi dây theo đúng sơ đồ mạch điện

B. Các mối nối chắc chắn

C. Bố trí thiết bị gọn, đẹp

D. Các mối nối lỏng lẻo

Câu 21. Lắp mạch điện bảng điện được tiến hành theo quy trình nào ?

A. Vạch dấu, Khoan lỗ BĐ, Nối dây TBĐ của BĐ, Lắp TBĐ vào BĐ, Kiểm tra

B. Lắp TBĐ vào BĐ, Kiểm tra, Vạch dấu, Khoan lỗ BĐ, Nối dây TBĐ của BĐ

C. Vạch dấu, Khoan lỗ BĐ, Nối dây TBĐ của BĐ, Kiểm tra, Lắp TBĐ vào BĐ

D. Lắp TBĐ vào BĐ, Vạch dấu, Khoan lỗ BĐ, Nối dây TBĐ của BĐ, Kiểm tra

Câu 22. Lắp mạch điện bảng điện gồm mấy bước ?

A.  2 


B. 3


C. 4



D. 5

Câu 23. Khi lắp mạch điện đèn ống huỳnh quang cần:

A. Vẽ sơ đồ lắp đặt




B. Lập bảng dự trù vật liệu thiết bị và lựa chọn dụng cụ.

C. Lắp đặt mạch điện đèn ống huỳnh quang

D. Cả 3 đáp án trên

Câu 24. Trước khi vẽ sơ đồ lắp đặt cần:

A. Tìm hiểu sơ đồ nguyên lí mạch điện đèn ống huỳnh quang

B. Lựa chọn dụng cụ

C. Lập bảng dự trù vật liệu

D. Mua vật liệu lắp đặt

Câu 25. Câu Lắp mạch điện ống huỳnh quang gồm mấy bước 

A.  3 


B. 4


C. 5



D. 6

Câu 26. Bước 2 trong lắp mạch điện ống huỳnh quang làm nhiệm vụ gì:

A. Khoan lỗ bắt vít



B. Nối dây dẫn
C. Đi dây bảng điện


D. Kiểm tra mạch
Câu 27. Trong bước nối dây đèn ống huỳnh quang cần làm gì?

A. Lắp đặt các phần tử của bộ đèn vào máng đèn






B. Vạch dấu vị trí
C. Khoan lỗ bắt vít






D. Khoan lỗ luồn dây

Câu 28. Có mấy loại mối nối dây điện?

A. 1


B. 2


C. 3



D. 4

PHẦN II. TỰ LUẬN: (3 điểm)  

Câu 1.(1,5 đ): Trong quá trình sử dụng dây dẫn điện em cần phải chú ý điều gì? Vì sao lớp vỏ cách điện của dây dẫn điện thường có màu sắc khác nhau? Để làm sạch lõi dây dẫn điện em chọn dùng giấy ráp hay dùng lưỡi dao nhỏ? Tại sao em chọn như vậy?

Câu 2.(1,0 đ): Trình bày cách nối nối tiếp dây dẫn lõi một sợi ?

Câu 3.(0,5 đ): Vẽ sơ đồ lắp đặt mạch điện bảng điện gồm: 2 cầu chì, 1 ổ cắm điện, 1 công tắc điều khiển một bóng đèn.

Chúc các em làm bài thi tốt!






	       UBND QUẬN LONG BIÊN

TRƯỜNG THCS BỒ ĐỀ


	ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KÌ I

Năm học 2032 – 2024

Môn: Công nghệ 9

Thời gian : 45 phút

Ngày kiểm tra: 20/12/2023




PHẦN I. TRẮC NGHIỆM: (7 điểm) 

Ghi vào giấy kiểm tra chữ cái ứng với câu trả lời đúng nhất trong các câu sau:

Câu 1. Yêu cầu về sức khỏe của người lao động trong nghề điện dân dụng là:

A. Không mắc bệnh về tim mạch
B. Không yêu cầu về huyết áp

C. Không yêu cầu về sức khỏe

D. Có thể mắc bệnh về thấp khớp

Câu 2. Dựa vào lớp vỏ cách điện, dây dẫn điện chia làm mấy loại?

A. 2


B. 3


C. 4



D. 5

Câu 3. Dựa vào số lõi, dây có vỏ bọc cách điện chia làm mấy loại?

A. 1


B. 2


C. 3



D. 4

Câu 4. Cấu tạo dây cáp điện gồm mấy phần?

A. 2


B. 3


C. 4



D. 5

Câu 5. Hãy cho biết V là kí hiệu của đồng hồ đo điện nào?

A. Vôn kế




B. Công tơ điện

C. Oát kế




D. Ampe kế

Câu 6. Hãy cho biết A là kí hiệu của đồng hồ đo điện nào?

A. Oát kế

B. Ampe kế

C. Ôm kế


D. Công tơ điện

Câu 7. Đâu không phải là tên dụng cụ cơ khí?

A. Thước

B. Panme

C. Đồng hồ vạn năng
D. Búa

Câu 8. Dụng cụ nào dùng để cắt kim loại, ống nhựa?

A. Kìm


B. Búa

C. Khoan


D. Cưa

Câu 9. Đo điện năng tiêu thụ của mạch điện bằng công tơ điện thực hiện theo mấy bước?

A. 3


B. 4


C. 2



D. 5

Câu 10. Khi đo điện trở bằng đồng hồ vạn năng phải bắt đầu từ thang đo:

A. Lớn nhất

B. Nhỏ nhất

C. Bất kì


D. Ở giữa

Câu 11. Chập hai đầu que đo, hiệu chỉnh về 0 thực hiện:

A. Thỉnh thoảng



B. Ở hai lần đo

C. 2 lần đo thực hiện 1 lần

D. Ở mỗi lần đo

Câu 12. Lắp mạch điện bảng điện được tiến hành theo quy trình nào ?

A. Vạch dấu, Khoan lỗ BĐ, Nối dây TBĐ của BĐ, Lắp TBĐ vào BĐ, Kiểm tra

B. Lắp TBĐ vào BĐ, Kiểm tra, Vạch dấu, Khoan lỗ BĐ, Nối dây TBĐ của BĐ

C. Vạch dấu, Khoan lỗ BĐ, Nối dây TBĐ của BĐ, Kiểm tra, Lắp TBĐ vào BĐ

D. Lắp TBĐ vào BĐ, Vạch dấu, Khoan lỗ BĐ, Nối dây TBĐ của BĐ, Kiểm tra

Câu 13. Lắp mạch điện bảng điện gồm mấy bước ?

A.  2 


B. 3


C. 4



D. 5

Câu 14. Khi lắp mạch điện đèn ống huỳnh quang cần:

A. Vẽ sơ đồ lắp đặt




B. Lập bảng dự trù vật liệu thiết bị và lựa chọn dụng cụ.

C. Lắp đặt mạch điện đèn ống huỳnh quang

D. Cả 3 đáp án trên

Câu 15. Trước khi vẽ sơ đồ lắp đặt cần:

A. Tìm hiểu sơ đồ nguyên lí mạch điện đèn ống huỳnh quang

B. Lựa chọn dụng cụ

C. Lập bảng dự trù vật liệu

D. Mua vật liệu lắp đặt

Câu 16. Câu Lắp mạch điện ống huỳnh quang gồm mấy bước 

A.  3 


B. 4


C. 5



D. 6

Câu 17. Bước 2 trong lắp mạch điện ống huỳnh quang làm nhiệm vụ gì:

A. Khoan lỗ bắt vít



B. Nối dây dẫn
C. Đi dây bảng điện


D. Kiểm tra mạch
Câu 18. Trong bước nối dây đèn ống huỳnh quang cần làm gì?

A. Lắp đặt các phần tử của bộ đèn vào máng đèn






B. Vạch dấu vị trí
C. Khoan lỗ bắt vít






D. Khoan lỗ luồn dây

Câu 19. Có mấy loại mối nối dây điện?

A. 1


B. 2


C. 3



D. 4

Câu 20. Chọn phát biểu sai: đối tượng lao động của nghề điện dân dụng:

A. Nguồn điện một chiều

B. Nguồn điện xoay chiều điện áp thấp dưới 380V

C. Nguồn điện xoay chiều điện áp cao trên 380V

D. Các loại đồ dùng điện

Câu 21. Người lao động cần đảm bảo mấy yêu cầu của nghề điện dân dụng?

A. 2


B. 3


C. 4



D. 5

Câu 22. Chọn đáp án sai khi nói về yêu cầu mối nối:

A. An toàn điện



B. Không cần tính thẩm mĩ

C. Dẫn điện tốt



D. Tính thẩm mĩ.

Câu 23. Quy trình chung nối dây dẫn điện gồm mấy bước?

A. 3


B. 4


C. 5



D. 6

Câu 24. Trước khi đo điện trở cần chú ý gì?

A. Tăng công suất nguồn điện

B. Giảm công suất nguồn điện

C. Cắt nguồn điện



D. Dùng tay không để đo 

Câu 25. Cần chú ý gì khi đo điện trở bằng đồng hồ vạn năng?

A. Không được tự chỉnh sửa, đo đạc khi chưa hiểu cách sử dụng





B. Tự ý sử dụng đo theo ý thích 

C. Không cần tuân theo các bước

D. Có thể chuyển mạch tùy ý

Câu 26: Bước đầu tiên khi đo điện năng tiêu thụ của mạch điện bằng công tơ là:

A. Đọc và giải thích kí hiệu trên mặt công tơ

B. Nối mạch

C. Đo điện năng tiêu thị

D. Lắp đồng hồ 

Câu 27. Khi đo  điện trở phải bắt đầu từ thang nào?

A. Từ thang đo nhỏ tăng dần đến lớn 

B. Từ thang lớn nhất và giảm dần đến khi nhận được kết quả

C. Từ thang giữa đi sang hai bên 

D. Đo từ vị trí bất kì

Câu 28. Kiểm tra bảng điện không cần theo yêu cầu nào?

A. Lắp đặt thiết bị và đi dây theo đúng sơ đồ mạch điện

B. Các mối nối chắc chắn

C. Bố trí thiết bị gọn, đẹp

D. Các mối nối lỏng lẻo

PHẦN II. TỰ LUẬN: (3 điểm)  

Câu 1.(1,5 đ): Trong quá trình sử dụng dây dẫn điện em cần phải chú ý điều gì? Vì sao lớp vỏ cách điện của dây dẫn điện thường có màu sắc khác nhau? Để làm sạch lõi dây dẫn điện em chọn dùng giấy ráp hay dùng lưỡi dao nhỏ? Tại sao em chọn như vậy?

Câu 2.(1,0 đ): Trình bày cách nối nối tiếp dây dẫn lõi một sợi ?

Câu 3.(0,5 đ): Vẽ sơ đồ lắp đặt mạch điện bảng điện gồm: 2 cầu chì, 1 ổ cắm điện, 1 công tắc điều khiển một bóng đèn.

Chúc các em làm bài thi tốt!





	       UBND QUẬN LONG BIÊN

TRƯỜNG THCS BỒ ĐỀ


	ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KÌ I

Năm học 2032 – 2024

Môn: Công nghệ 9

Thời gian : 45 phút

Ngày kiểm tra: 20/12/2023




PHẦN I. TRẮC NGHIỆM: (7 điểm) 

Ghi vào giấy kiểm tra chữ cái ứng với câu trả lời đúng nhất trong các câu sau:

Câu 1. Lắp mạch điện bảng điện được tiến hành theo quy trình nào ?

A. Vạch dấu, Khoan lỗ BĐ, Nối dây TBĐ của BĐ, Lắp TBĐ vào BĐ, Kiểm tra

B. Lắp TBĐ vào BĐ, Kiểm tra, Vạch dấu, Khoan lỗ BĐ, Nối dây TBĐ của BĐ

C. Vạch dấu, Khoan lỗ BĐ, Nối dây TBĐ của BĐ, Kiểm tra, Lắp TBĐ vào BĐ

D. Lắp TBĐ vào BĐ, Vạch dấu, Khoan lỗ BĐ, Nối dây TBĐ của BĐ, Kiểm tra

Câu 2. Lắp mạch điện bảng điện gồm mấy bước ?

A.  2 


B. 3


C. 4



D. 5

Câu 3. Khi lắp mạch điện đèn ống huỳnh quang cần:

A. Vẽ sơ đồ lắp đặt




B. Lập bảng dự trù vật liệu thiết bị và lựa chọn dụng cụ.

C. Lắp đặt mạch điện đèn ống huỳnh quang

D. Cả 3 đáp án trên

Câu 4. Trước khi vẽ sơ đồ lắp đặt cần:

A. Tìm hiểu sơ đồ nguyên lí mạch điện đèn ống huỳnh quang

B. Lựa chọn dụng cụ

C. Lập bảng dự trù vật liệu

D. Mua vật liệu lắp đặt

Câu 5. Câu Lắp mạch điện ống huỳnh quang gồm mấy bước 

A.  3 


B. 4


C. 5



D. 6

Câu 6. Bước 2 trong lắp mạch điện ống huỳnh quang làm nhiệm vụ gì:

A. Khoan lỗ bắt vít



B. Nối dây dẫn
C. Đi dây bảng điện


D. Kiểm tra mạch
Câu 7. Trong bước nối dây đèn ống huỳnh quang cần làm gì?

A. Lắp đặt các phần tử của bộ đèn vào máng đèn






B. Vạch dấu vị trí
C. Khoan lỗ bắt vít






D. Khoan lỗ luồn dây

Câu 8. Có mấy loại mối nối dây điện?

A. 1


B. 2


C. 3



D. 4

Câu 9. Đâu không phải là tên dụng cụ cơ khí?

A. Thước

B. Panme

C. Đồng hồ vạn năng
D. Búa

Câu 10. Dụng cụ nào dùng để cắt kim loại, ống nhựa?

A. Kìm


B. Búa

C. Khoan


D. Cưa

Câu 11. Đo điện năng tiêu thụ của mạch điện bằng công tơ điện thực hiện theo mấy bước?

A. 3


B. 4


C. 2



D. 5

Câu 12. Khi đo điện trở bằng đồng hồ vạn năng phải bắt đầu từ thang đo:

A. Lớn nhất

B. Nhỏ nhất

C. Bất kì


D. Ở giữa

Câu 13. Chập hai đầu que đo, hiệu chỉnh về 0 thực hiện:

A. Thỉnh thoảng



B. Ở hai lần đo

C. 2 lần đo thực hiện 1 lần

D. Ở mỗi lần đo

Câu 14. Chọn đáp án sai khi nói về yêu cầu mối nối:

A. An toàn điện



B. Không cần tính thẩm mĩ

C. Dẫn điện tốt



D. Tính thẩm mĩ.

Câu 15. Quy trình chung nối dây dẫn điện gồm mấy bước?

A. 3


B. 4


C. 5



D. 6

Câu 16. Trước khi đo điện trở cần chú ý gì?

A. Tăng công suất nguồn điện

B. Giảm công suất nguồn điện

C. Cắt nguồn điện



D. Dùng tay không để đo 

Câu 17. Cần chú ý gì khi đo điện trở bằng đồng hồ vạn năng?

A. Không được tự chỉnh sửa, đo đạc khi chưa hiểu cách sử dụng





B. Tự ý sử dụng đo theo ý thích 

C. Không cần tuân theo các bước

D. Có thể chuyển mạch tùy ý

Câu 18: Bước đầu tiên khi đo điện năng tiêu thụ của mạch điện bằng công tơ là:

A. Đọc và giải thích kí hiệu trên mặt công tơ

B. Nối mạch

C. Đo điện năng tiêu thị

D. Lắp đồng hồ 

Câu 19. Khi đo  điện trở phải bắt đầu từ thang nào?

A. Từ thang đo nhỏ tăng dần đến lớn 

B. Từ thang lớn nhất và giảm dần đến khi nhận được kết quả

C. Từ thang giữa đi sang hai bên 

D. Đo từ vị trí bất kì

Câu 20. Kiểm tra bảng điện không cần theo yêu cầu nào?

A. Lắp đặt thiết bị và đi dây theo đúng sơ đồ mạch điện

B. Các mối nối chắc chắn

C. Bố trí thiết bị gọn, đẹp

D. Các mối nối lỏng lẻo

Câu 21. Chọn phát biểu sai: đối tượng lao động của nghề điện dân dụng:

A. Nguồn điện một chiều

B. Nguồn điện xoay chiều điện áp thấp dưới 380V

C. Nguồn điện xoay chiều điện áp cao trên 380V

D. Các loại đồ dùng điện

Câu 22. Người lao động cần đảm bảo mấy yêu cầu của nghề điện dân dụng?

A. 2


B. 3


C. 4



D. 5

Câu 23. Yêu cầu về sức khỏe của người lao động trong nghề điện dân dụng là:

A. Không mắc bệnh về tim mạch
B. Không yêu cầu về huyết áp

C. Không yêu cầu về sức khỏe

D. Có thể mắc bệnh về thấp khớp

Câu 24. Dựa vào lớp vỏ cách điện, dây dẫn điện chia làm mấy loại?

A. 2


B. 3


C. 4



D. 5

Câu 25. Dựa vào số lõi, dây có vỏ bọc cách điện chia làm mấy loại?

A. 1


B. 2


C. 3



D. 4

Câu 26. Cấu tạo dây cáp điện gồm mấy phần?

A. 2


B. 3


C. 4



D. 5

Câu 27. Hãy cho biết V là kí hiệu của đồng hồ đo điện nào?

A. Vôn kế




B. Công tơ điện

C. Oát kế




D. Ampe kế

Câu 28. Hãy cho biết A là kí hiệu của đồng hồ đo điện nào?

A. Oát kế

B. Ampe kế

C. Ôm kế


D. Công tơ điện

PHẦN II. TỰ LUẬN: (3 điểm)  

Câu 1.(1,5 đ): Trong quá trình sử dụng dây dẫn điện em cần phải chú ý điều gì? Vì sao lớp vỏ cách điện của dây dẫn điện thường có màu sắc khác nhau? Để làm sạch lõi dây dẫn điện em chọn dùng giấy ráp hay dùng lưỡi dao nhỏ? Tại sao em chọn như vậy?

Câu 2.(1,0 đ): Trình bày cách nối nối tiếp dây dẫn lõi một sợi ?

Câu 3.(0,5 đ): Vẽ sơ đồ lắp đặt mạch điện bảng điện gồm: 2 cầu chì, 1 ổ cắm điện, 1 công tắc điều khiển một bóng đèn.

Chúc các em làm bài thi tốt!



	       UBND QUẬN LONG BIÊN

TRƯỜNG THCS BỒ ĐỀ


	HƯỚNG DẪN CHẤM 

BÀI KIỂM TRA CUỐI KÌ I 

Năm học 2032 – 2024

Môn: Công nghệ 9


	Phần/câu
	Nộ dung, đáp án
	Biểu điểm

	PHẦN I. TRẮC NGHIỆM (7 ĐIỂM)

	
	Đề 1

Câu

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Đáp án

C
C
A
A
B
B
A
B
C
D
Câu

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

Đáp án

A
D
D
A
D
A
A
C
B
D
Câu

21

22

23

24

25

26

27

28

Đáp án

A
A
D
B
C
C
A
A
Đề 2

Câu

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Đáp án

C
C
A
A
B
B
A
B
C
D
Câu

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

Đáp án

A
A
D
B
C
C
A
A
B
D
Câu

21

22

23

24

25

26

27

28

Đáp án

A
D
D
A
D
A
A
C
Đề 3

Câu

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Đáp án

A
A
B
B
A
B
C
D
A
A
 Câu

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

Đáp án

A
D
D
A
D
A
A
C
C
C
Câu

21

22

23

24

25

26

27

28

Đáp án

D
B
C
C
A
A
B
D
Đề 4

Câu

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Đáp án

A
D
D
A
D
A
A
C
C
D
Câu

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

Đáp án

A
A
D
B
C
C
A
A
B
D
Câu

21

22

23

24

25

26

27

28

Đáp án

C
C
A
A
B
B
A
B

	Mỗi câu 0,25 đ



	PHẦN II. TỰ LUẬN (3 ĐIỂM)

	Câu 1

(1,5đ)
	a. Trong quá trình sử dụng dây dẫn điện cần chú ý: 

Thường xuyên kiểm tra vỏ cách điện.

Đảm bảo an toàn khi sử dụng dây nối dài.

2. Lớp vỏ cách điện của dây dẫn điện thường có màu sắc khác nhau để dễ dàng trong lắp đặt và sửa chữa. 

3. Để làm sạch lõi dây điện dẫn em chọn dùng giấy ráp. Nếu dùng lưỡi dao có thể gây đứt dây nhỏ, cắt vào lõi dây làm dây không đảm bảo về tính dẫn điện và độ bền cơ học. 
	0,5đ 

0,5đ

0,5đ

	Câu 2

(1đ)
	Cách nối tiếp dây dẫn lõi một sợi

- Bóc lớp vỏ cách điện: dùng dao bóc vỏ cách điện, dùng kìm,..

- Làm sach lõi: dùng giấy ráp (giấy nhám) làm sạch lõi.

- Nối dây:

+ Uốn gập lõi: dùng kiềm uốn vuông góc với đầu dây và đặt vào nhau.

+ Vặn xoắn: Dùng kìm kẹp và vặn xoắn hai đầu dây.

- Kiểm tra mối nối: dùng tay kéo nhẹ mối nối
	0,25đ

0,25đ

0,25đ

0,25đ



	Câu 3

(0,5đ)
	[image: image1.png]



	0,5đ




	BGH duyệt


	  TTCM

     Đỗ Thị Thúy Giang
	NTCM

Tạ Ngọc Anh
	GV ra đề

Cam Thị Thu Phương


ĐỀ 1





ĐỀ 2





ĐỀ 3





ĐỀ 4








